
Thứ Từ tiết
Đến 

tiết

1 Tin học đại cương 3 2 1 5 8 9 0 1 2 3 4 5 PM01 010042 - Nguyễn Hữu Hưng

2 Anh văn 1 2 3 1 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P703 200343 - Nguyễn Thị Kim Thuận

3 Hóa học 2 3 7 11 8 9 0 1 2 3 P303 050076 - Phạm Thị Diễm Thúy

4 Tin học đại cương 3 5 1 5 8 9 0 1 2 3 4 PM01 010042 - Nguyễn Hữu Hưng

5
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 6 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P301 200199 - Văn Thị Minh Tâm

6 Vi sinh vật - Ký sinh trùng 2 6 7 11 9 0 1 2 3 4 P303 040206 - Ngô Kim Phụng

7
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 7 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P301 200199 - Văn Thị Minh Tâm

1 Anh văn 1 2 2 1 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P602 200352 - Nguyễn Lê Phương Oanh

2 Quản trị học 2 3 1 5 9 0 1 2 3 4 P602 020047 - Đỗ Huy Đệ

3 Toán Cao cấp 2 4 1 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P802 010041 - Lê Trịnh

4
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 6 1 3 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P602 200199 - Văn Thị Minh Tâm

5 Marketing căn bản 2 6 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 P802 020204 - Trần Giao Phượng Hà

6
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 7 1 3 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P402 200199 - Văn Thị Minh Tâm
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Thứ Từ tiết
Đến 

tiết

STT Tên môn học
Số 
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Lớp học Giảng viênPhòngTuần học

Lịch học

7 Pháp luật đại cương 2 7 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 P402 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

1 Anh văn 1 2 4 1 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P301 200352 - Nguyễn Lê Phương Oanh

2 Toán Cao cấp 2 4 7 11 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P301 010041 - Lê Trịnh

3 Quản trị học 2 5 1 5 9 0 1 2 3 4 P402 020047 - Đỗ Huy Đệ

4 Marketing căn bản 2 6 1 3 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 P301 020204 - Trần Giao Phượng Hà

5
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 6 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P301 200199 - Văn Thị Minh Tâm

6 Pháp luật đại cương 2 7 1 3 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 P301 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

7
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 7 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P301 200199 - Văn Thị Minh Tâm

09CDKT1

09CDTC1

09CDQT1

09CDNH1
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TP.HCM, ngày 11  tháng 10 năm 2016
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